Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vải và sản phẩm dệt kim đan ngang đàn tính cao sử dụng sợi spandex", Mã số: DAĐL.CN-09-15
I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1.1. Tên dự án: "Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vải và sản phẩm dệt kim đan ngang đàn tính cao sử dụng sợi spandex"
Mã số: DAĐL.CN-09-15 thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ
- Làm chủ được công nghệ sản xuất vải và các sản phẩm dệt kim đang ngang từ sợi bông, Pes, Pe/Co, vixco với sợi đàn tính cao spandex.

- Tạo ra dòng sản phẩm dệt may đàn tính cao sử dụng spandex, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường Việt Nam.

- Tổ chức sản xuất vải và sản phẩm dệt kim đan ngang đàn tính cao sử dụng sợi spandex tại các doanh nghiệp.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Thông
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May ( Viện Dệt May trước đây)

5. Tổ chức chính phối hợp thực hiện dự án:

	Số TT
	Tên tổ chức phối hợp chính
	Nội dung tham gia chủ yếu
	Sản phẩm chủ yếu đạt được

	1
	Công ty TNHH Hưng Phát
	Tham gia nội dung hoàn thiện công nghệ dệt, nhuộm vải dệt kim đàn tính
	Công nghệ dệt, nhuộm vải dệt kim đàn tính và tổ chức sản xuất thực nghiệm vải dệt kim đàn tính

	2
	Công ty TNHH Hoàng Dương (canifa)
	Tham gia nội dung tiêu thụ vải, triển khai may và tiêu thụ sản phẩm may sản phẩm từ vải dệt kim đàn tính
	Tham gia nội dung tiêu thụ vải, triển khai may và tiêu thụ sản phẩm may sản phẩm từ vải dệt kim đàn tính

	3
	Công ty CP Dệt Kim Vinatex
	Tham gia nội dung hoàn thiện công nghệ dệt, nhuộm vải dệt kim đàn tính
	Công nghệ dệt, nhuộm vải dệt kim đàn tính

	4
	Công ty K&G Việt Nam
	Tham gia nội dung tiêu thụ vải, triển khai may và tiêu thụ sản phẩm may
	Tham gia nội dung tiêu thụ vải, triển khai may và tiêu thụ sản phẩm may


6. Tổng kinh phí thực hiện: 22.160 triệu đồng (Hai mươi hai tỷ đồng, một trăm sáu mươi đồng), trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 6.884 triệu đồng (Sáu tỷ, tám trăm tám bốn triệu đồng)

+ Kinh phí từ các nguồn khác:15.276 triệu đồng.(Mười lăm tỷ, hai trăm bảy sáu triệu đồng).

7. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018
8. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Văn Thông
	TS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	2
	Nguyễn Đức Hóa
	ThS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	3
	Bùi Thị Thái Nam
	ThS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	4
	Nguyễn Kim Thanh
	KS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	5
	Lê Quốc Thái
	KS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	6
	Nguyễn Thanh Hương
	KS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	7
	Nguyễn Văn Huỳnh
	KS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	8
	Lưu văn Chinh
	KS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	9
	Nguyễn Hữu Đông
	ThS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	10
	Phạm Khánh Toàn
	ThS
	CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt may

	11
	Nguyễn Phượng Quyền
	KS
	CTCP Dệt kim Vinatex


II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
Thời gian: tháng 03/2019
Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Sản phẩm khoa học
1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt, một số nội dung vượt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành

a) Sản phẩm Dạng I:

a1. Hệ thống thiết bị dây chuyền kéo sợi được hoàn thiện: tại Công ty CP - Viện nghiên cứu Dệt may để sản xuất sợi bông, sợi vixco, sợi bông pha vixco công suất 120 tấn/năm, đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu để sản xuất vải dệt kim đàn tính chất lượng cao, trong dây chuyền có đầu tư mới 01 thiết bị kéo sợi con có bộ compact, cho phép nâng cao chất lượng sợi.

Thông số kỹ thuật của thiết bị kéo sợi con có bộ compact:

	TT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Số cọc
	Cọc
	408

	2
	Hệ thống kéo dài
	Loại
	3 suốt, vòng da trên, vòng da dưới

	3
	Tăng ép
	Loại
	SKF

	4
	Chiều cao ống sợi
	mm
	230

	5
	Đường kính nồi
	mm
	38-42

	6
	Bước cọc
	mm
	70


Các đặc tính kỹ thuật chính:

· Hệ thống kéo dài có bộ compact.

· Hệ thống điều khiển: Inverter

· Bảng điều khiển (màn hình điều khiển): PLC

· Sử dụng Servo Motor nâng hạ cầu.

a.2. Sản phẩm vải dệt kim đàn tính:

Đã sản xuất và tiêu thụ 80.881 kg vải dệt kim đan ngang đàn tính từ các loại sợi nền là sợi bông, sợi vixco, sợi polyeste pha bông, sợi acrylic pha vixco, vượt yêu cầu dựa án đặt ra là 80.000 kg và yêu cầu cụ thể của các khách hàng trong nước. Chỉ tiêu kỹ thuật của 05 mặt hàng của dự án được tổng hợp tại bảng dưới đây:

	S TT
	Các chỉ tiêu chất lượng
	Đơn vị
	Phương pháp thử
	Yêu cầu
	VD1
	VD2
	VD3
	VD4
	VD5

	1
	Sai lệch khối lượng vải chuẩn (g/m2)
	%
	ASTM D3776
	 ± 5
	  ± 1
	 ± 1
	 ± 1
	± 1
	  ± 1

	2
	Sai lệch khổ giữa các vị trí trong cùng một cuộn vải
	cm
	ASTM D 3774
	  ± 3
	± 2.5
	 ± 2.5
	  ± 2
	  ± 2
	  ± 2

	2
	Độ xiên canh ngang, vòng cung ngang
	%
	ASTM  D3882
	 ≤ 20
	12
	13
	15
	10
	8

	3
	Khả năng co giãn:

+ Chỉ tiêu kéo giãn

+ Chỉ tiêu phục hồi
	%
	
	≥150

≥ 98
	57

8,7
	54

8,2
	60

8,5
	56

98
	58

8,3

	4
	Độ bền màu giặt 400C
	Cấp
	TCVN7835-C10
	≥4
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5

	5
	Độ bền màu ma sát
	Cấp
	ISO105 X12:2001
	≥3- 4
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5

	6
	Độ bền màu mồ hôi
	Cấp
	AATCC 15-09
	 ≥4
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5

	7
	Độ lệch màu giữa các cuộn vải
	Cấp
	ISO 105 A02
	0,5 cấp khác ánh
	0,5 cấp khác ánh
	0,5 cấp khác ánh
	0,5 cấp khác ánh
	0,5 cấp khác ánh
	,5 cấp khác ánh

	8
	Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô

+ Dọc

+ Ngang
	%
%
	TCVN 8041:2009
	 ≤4

 ≤4
	2,8 

2,5
	2,8

2,5
	2,2

1,5
	2,4 

2,8
	0
0,5

	9
	Khả năng thấm ướt
	Giây
	AATCC 79
	< 7
	1
	1
	0,8
	1
	1


a3. Sản phẩm may từ vải dệt kim đan ngang đàn tính cao sử dụng spandex: 63.125 sản phẩm sử dụng vải dệt kim đan ngang đàn tính của dự án ( vượt so với yêu cầu 15.000 sản phẩm của dự án).

B, Danh mục các sản phẩm loại II của dự án:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học  cần đạt

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được

	11
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ sản xuất sợi bông, vixco, bông pha vixco, Pes  và sợi xe spandex đàn tính

	1.1
	Quy trình công nghệ sản xuất sợi bông, vixco, Pes; Pe/Co để sản xuất vải dệt kim đàn tính
	03 quy trình công nghệ sản xuất sợi bông, Pes, sợi vixco để sản xuất vải dệt kim đàn tính
	04 quy trình công nghệ sản xuất sợi bông, vixco, sợi Pes, sợi bông pha vixco để sản xuất vải dệt kim đàn tính

	1.2
	Quy trình công nghệ sản xuất sợi xe spandex đàn tính
	01 quy trình công nghệ sản xuất sợi xe spandex đàn tính
	01 quy trình công nghệ sản xuất sợi xe spandex đàn tính

	22
	Bộ tài liệu bản thiết kế, quy trình công nghệ dệt các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông, vixco, Pe/Co, acrylic pha vixco và sợi đàn tính cao spandex.
	01 bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ dệt các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông, vixco, Pe/Co, Acrylic/vixco, sợi Pe/Co màu với sợi đàn tính cao spandex.
	01 tài liệu  gồm 05 bản thiết kế, quy trình công nghệ dệt các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông, vixco, Pe/Co, Acrylic pha vixco và sợi Pe/Co màu với sợi đàn tính cao spandex.

	3


	Bộ tài liệu quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông,vixco, Pe/Co, Pes/vixco  với sợi đàn tính cao spandex.
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông, vixco, Pe/Co và Pe/Co màu với sợi đàn tính cao spandex.
	Bộ tài liệu 05 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất các loại vải dệt kim đan ngang từ sợi bông, vixco,Pe/Co, Acrylic/vixco, Pe/Co màu  với sợi đàn tính cao spandex.

	4


	Quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm, hoàn tất sợi màu.
	01 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm, hoàn tất sợi màu.
	01 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm, hoàn tất sợi màu.

	5
	Quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải một màu).
	04 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải một màu).
	04 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải một màu).

	6
	Quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải kẻ).
	01 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải kẻ).
	01 quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim đan ngang đàn tính (vải kẻ).


C, Danh mục các sản phẩm loại 3:

Đào tạo 15 cán bộ kỹ thuật sợi, 20 cán bộ kỹ thuật dệt nhuộm và 50 công nhân vận hành dây chuyền thiết bị
III. Những đóng góp của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế: 

Đã triển khai các hợp đồng ứng dụng công nghệ, sản xuất, tiêu thụ vải và sản phẩm dệt kim đàn tính. Trong thời gian thực hiện dự án đã sản xuất và tiêu thụ 80881 kg vải và 63.125 sản phẩm may dệt kim đàn tính. Doanh thu của các hợp đồng của Viện Dệt may với các khách hàng trong thời gian thực hiện dự án của 80.881 kg vải dệt kim là sản phẩm của dự án: 17.679. 784.775 VNĐ, lợi nhuận đạt được là 818,675,966 VNĐ, đạt tỷ lệ lãi trên doanh thu 4,9%.
3.2. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

- Những kết quả về hoàn thiện dây chuyền kéo sợi cho phép Viện Dệt may có thêm năng lực triển khai các đề tài dự án sát với thực tế sản xuất của các doanh nghiệp kéo sợi

- Kết quả về công nghệ kéo sợi, dêt, nhuộm và hoàn tất các sản phẩm dệt kim đàn tính với các nguyên liệu khác nhau cho phép làm chủ và đa dạng công nghệ và sản phẩm dệt may chức năng.
- Có được dòng sản phẩm mới, có khả năng cạnh tranh, được thị trường chấp nhận.
- Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

3.3. Hiệu quả về kinh tế xã hội:

- Dự án đã tạo ta dòng sản phẩm sử dụng nguyên liệu có tính khác biệt, làm tăng giá trị sản phẩm dệt may, tăng sức cạnh tranh và chất lượng thay thế vải nhập khẩu.
- Có được năng lực cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ và dịch vụ mới phục vụ các doanh nghiệp và người tiêu dùng

- Hình thành chuỗi liên kết 3 nhà: nhà nghiên cứu – nhà sản xuất và nhà bán lẻ tiêu thụ sản phẩm dệt kim đàn tính./.
5

